
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÍ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên NGUYỄN LÊ ÁI VĨNH Ngày sinh 12/5/1974
Chức danh khoa học Tiến sĩ Giới tính Nam
Chức vụ hành chính Phó Trưởng phòng CMND 183012294
Tên phòng, ban, bộ môn Đào tạo
Tên cơ quan công tác Trường Đại học Vinh
Địa chỉ cơ quan Số 182 Lê Duẫn Tỉnh/Thành phố Tp. Vinh - Nghệ An
Điện thoại cố định Di động 0912540541
Email vinhnla@gmail.com Fax (0238)3855452
Số tài khoản 5100374216
Mở tại ngân hàng BIDV
Tên chi nhánh NH BIDV

2. Quá trình đào tạo
TT Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị

1 07/2018 -
08/2019

Trường Chính trị tỉnh
Nghệ An Lý luận Chính trị - Hành chính Chức danh nghề

nghiệp

2 1992 - 1996 Trường Đại học Sư
phạm Vinh Sư phạm Sinh học Đại học

3 1997 - 2000 Trường Đại học Vinh Tiếng Anh Đại học

4 1997 - 2000 Trường Đại học Sư
phạm Vinh Thực vật học Thạc sĩ

5 2009 - 2012 Trường Đại học
Tsukuba Khoa học Môi trường Tích hợp Tiến sĩ

6 06/2016 -
06/2016 Trường Đại học Vinh Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Bồi dưỡng chuyên

môn

7 04/2015 -
05/2015

Học viện Hành chính
Quốc gia Bồi dưỡng Giảng viên chính Bồi dưỡng chuyên

môn

8 03/2013 -
06/2013

Học viện Quản lý giáo
dục

Bồi dưỡng CB quản lý khoa, phòng
trường ĐH, CĐ

Bồi dưỡng chuyên
môn

9 12/2014 -
01/2015 Trường Đại học Vinh Bồi dưỡng QP và AN đối tượng IV

3. Quá trình công tác
TT Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ và Điện thoại Chức vụ

1 2/2001 -
5/2002

Dự án Bảo tồn Rùa
Việt Nam

Vườn quốc gia Cúc Phương -
Ninh Bình Nghiên cứu viên

2 2002 - 2012 Trường ĐH Vinh TP. Vinh - Nghệ An Giảng viên
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TT Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ và Điện thoại Chức vụ

3 2012 - 2017 Trường ĐH Vinh TP. Vinh - Nghệ An Trưởng bộ môn DT-VS-
PPGD

4 2017 - 2018 Trường ĐH Vinh TP. Vinh - Nghệ An Trưởng bộ môn Công nghệ
SH-MT

5 2018 - 2021 Trường ĐH Vinh TP. Vinh - Nghệ An Phó viện trưởng Viện CN
HS-MT

6 2021 - đến
nay Trường ĐH Vinh TP. Vinh - Nghệ An Phó trưởng phòng Đào tạo

4. Ngoại ngữ
TT Loại chứng chỉ Trình độ Ngày cấp Nơi cấp

1 Tiếng Anh Đại học 15/08/2000 Trường Đaị học SP Vinh

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây
Vi sinh vật học, Tảo học, Khoa học Môi trường

5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần nhất

TT Tên đề tài/dự án Cơ quan tài
trợ kinh phí

Thời gian
thực hiện Vai trò

1
Nghiên cứu sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước
phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với
biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Cả

01/2021 -
12/2022 Thành viên

2
Tuyển chọn, định loại và xây dựng quy trình công nghệ
nhân giống và nuôi trồng một số loài nấm lớn có giá trị ở
vùng miền Tây Nghệ An

11/2020 -
04/2023 Thành viên

3 Nghiên cứu rà soát, cấp nhật chương trình đào tạo ngành
Công nghệ Sinh học theo tiếp cận CDIO

01/2021 -
04/2022 Thành viên

4 Nghiên cứu rà soát, cập nhật chương trình đào tạo ngành
Sư phạm Sinh học theo tiếp cận CDIO

01/2021 -
04/2022 Thành viên

5
Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và
đánh giá khối kiến thức Sinh học hiện đại theo tiếp cận
CDIO

Trường Đại
học Vinh

01/2018 -
12/2018 Thành viên

6
Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy,
kiểm tra, đánh giá học phần Biến đổi khí hậu tiếp cận
CDIO

Trường Đại
học Vinh

01/2017 -
12/2017 Chủ trì

7 Phân lập và tuyển chọn một số chủng tảo lục giàu lipid
từ nước thải

Trường Đại
học Vinh

01/2016 -
12/2016 Chủ trì

8 Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
ngành Cử nhân Khoa học môi trường tiếp cận CDIO

Trường Đại
học Vinh

1/2016 -
12/2016 Thành viên

9
Nghiên cứu phân lập một số chủng vi khuẩn lam có khả
năng cố định đạm để cung cấp nguyên liệu cho sản xuất
phân bón sinh học tại Nghệ An.

Tỉnh Nghệ
An

01/2013 -
12/2014 Thành viên

10 Nâng cao năng lực giải bài tập Di truyền học cho sinh
viên ngành sư phạm Sinh học tại Trường Đại học Vinh

Trường Đại
học Vinh

02/2014 -
12/2014 Thành viên

5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký
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TT
Năm
công
bố

Tên công trình Tên tạp chí NXB/Số, Tập,
Trang đăng công trình ISSN/ISBN Minh

chứng

1 2015 Đa dạng vi khuẩn lam trong đất trồng
lúa huyện Hưng Nguyên Tạp chí KH-CN Nghệ An Có

2 2016

Ảnh hưởng của chủng vi khuẩn lam
Nostoc calcicola đối với stress “ôxy
hóa” ở cây đậu tương Nam Đàn
(Glycine max (L.) Merr. Cv. “Nam
Đàn”)

Hội nghị khoa học toàn quốc
về Nghiên cứu và Giảng dạy
Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2.
ĐHSP Đà Nẵng, 20-5-2016

ISBN: 978-
604-62-544 Có

3 2016

Ảnh hưởng của dịch chiết vi khuẩn lam
Nostoc calcicola đối với cây đậu tương
Nam Đàn trong giai đoạn sinh trưởng
phát triển sinh dưỡng

Hội nghị khoa học toàn quốc
về Nghiên cứu và Giảng dạy
Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2.
ĐHSP Đà Nẵng, 20-5-2016

ISBN: 978-
604-62-544 Có

4 2016

Thành phần các loài tảo Lục
(Chlorophyta) ở hồ chứa Phú Vinh
(thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng
Bình) và khả năng sinh lipid trong điều
kiện tự nhiên của chúng.

Hội nghị khoa học toàn quốc
về Nghiên cứu và Giảng dạy
Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2.
ĐHSP Đà Nẵng

ISBN: 978-
604-62-544 Có

5 2016 Giáo trình Sinh học đại cương B1 Nhà xuất bản Đại học Vinh Có
6 2016 Giáo trình Môi trường và Phát triển Nhà xuất bản Đại học Vinh Có

7 2016

Phân lập và tuyển chọn một số chủng
tảo lục giàu lipid ở hồ chứa nước thải
đô thị Vinh Tân (thành phố vinh, Nghệ
An)

Tạp chí Khoa học Trường Đại
học Vinh 1859-2228 Có

8 2017

Danh mục các loài vi khuẩn lam có tế
bò dị hình (Heterocytous
cyanobacteria) trong đất trồng ở Việt
Nam theo hệ thống phân loại của J.
Komárek (2013)

Báo cáo khoa học về Sinh thái
và tài nguyên sinh vật, Hội
nghị toàn quốc lần 7

1111-1111 Có

9 2017
Nostoc calcicola extract improved the
antioxidative response of soybean to
cowpea aphid

Botanical Studies 1999-3110 Có

10 2017

Ảnh hưởng của dịch nuôi chủng vi
khuẩn lam Nostoc calcicola HN9-1a
đến sinh trưởng và năng suất going lúa
tám thơm thử nghiệm ở huyện Hưng
Nguyên, tỉnh Nghệ An

Tạp chí khoa học Trường Đại
học Vinh 1859-2228 Có

11 2018

Thành phần loài vi khuẩn lam có tế bào
dị hình (Heterocytous cyanobacteria)
trong một số loại đất trồng ở tỉnh Nghệ
An

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN:
Khoa học Tự nhiên và Công
nghệ, 34 (1, 2018)

8866-8612 Có

12 2018

Phân lập một số chủng vi khuẩn lam
Nostoc từ đất trồng tỉnh Nghệ An và
đánh giá sự sinh trưởng, sự cố định
nitrogen của chúng

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN:
Khoa học Tự nhiên và Công
nghệ, 34 (4, 2018)

8866-8612 Có

13 2019 Tỷ lệ nhiễm, tính kháng kháng sinh của
các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn
đường tiết niệu phân lập được tại Bệnh

Tạp chí Truyền nhiễm Việt
Nam 2 (26)-2019

8866-7829 Có
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https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/1445NLA_Vinh_-_VKL_Nghe_An__2014_.pdf
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/14452016_VKL_OXH_dau_tuong_ND.pdf
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/14452016_VKL_STPT_dau_tuong_ND.pdf
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/1445Bai_bao_Vinh.zip
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/1445Sinh_hoc_dai_cuong_B1-01__2__Final.jpg
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/1445Bia_GT._Moi_truong_va_phat_trien-02.jpg
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/1445
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/14451445_2017-Nguyen%20Duc%20Dien,%20NLAV,%20VH.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5705527/
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/14451445_2017%20Nguyen%20Duc%20Dien%20-%20Vinh%20Uni.pdf
https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/thanh-phan-loai-vi-khuan-lam-co-te-bao-di-hinh-heterocytous-cyanobacteria-trong-mot-so-loai-dat-trong-o-tinh-nghe-an
https://js.vnu.edu.vn/NST/article/download/4782/4363
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/14451445-2019-tran-anh-dao.pdf


TT
Năm
công
bố

Tên công trình Tên tạp chí NXB/Số, Tập,
Trang đăng công trình ISSN/ISBN Minh

chứng

viện hữu nghị đa khoa Nghệ An
(1/2018 - 12/2018)

14 2019

Đề kháng kháng sinh của Klebsiella
pneumoniae gây nhiễm khuẩn đường
tiết niệu phân lập được tại Bệnh viện
Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An

Tạp chí Y học Thành phố Hồ
Chí Minh 1859-1779 Có

15 2021

Giá trị thang điểm Sofa, nồng độ lactat
và procalcitonin trong tiên lượng tử
vong do sốc nhiễm khuẩn tại Trung tâm
bệnh nhiệt đới Bệnh viện hữu nghị đa
khoa Nghệ An

Truyền nhiễm Việt Nam 0866-7829 Có

16 2022
CDIO-BASED SYLLABUS DESIGN
IN THE CONTEXT OF TEACHER
EDUCATION

Proceedings of the 18th
International CDIO
Conference, hosted by
Reykjavik University,
Reykjavik Iceland, June 13-15,
2022

Có

Xác nhận của cơ quan công tác
(Nếu khác tổ chức chủ trì đề tài)

.........., ngày ..... tháng ..... năm ........
Người khai
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https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/14451445_Nguyen%20Le%20Ai%20Vinh%20(2019).rar
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/14451445-nguyen-le-ai-vinh-tap-chi-truyen-nhiem-2021.rar
https://cdio2022.ru.is/,%20https://rafhladan.is/

